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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH PHÚ YÊN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 1155/Qð-UBND Phú Yên, ngày 23 tháng 7 năm  2014 

 
QUYẾT ðỊNH 

Về việc cấp giấy chứng nhận các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp 
tỉnh và tặng thưởng cho các cơ sở sản xuất công nghiệp  

nông thôn có sản phẩm ñạt giải, năm 2014  
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 

Căn cứ Luật Tổ chức HðND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; 
Căn cứ Thông tư 35/2010/TT-BCT ngày 12/11/2010 của Bộ Công Thương quy 

ñịnh về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu; 
Căn cứ Thông tư số 26/2014/TTLT-BTC-BCT ngày 18/02/2014 của liên Bộ Tài 

chính - Bộ Công Thương hướng dẫn trình tự lập, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến 
công quốc gia và kinh phí khuyến công ñịa phương; 

Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Công Thương - Phó Chủ tịch Thường trực Hội 
ñồng bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh tại Tờ trình số 47/TTr-
SCT ngày 18/7/2014, 

QUYẾT ðỊNH: 
ðiều 1. Công nhận và cấp giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn 

tiêu biểu cấp tỉnh năm 2014 cho 15 sản phẩm (có danh sách kèm theo). 
ðiều 2. Tặng thưởng bằng tiền mặt cho các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn 

có sản phẩm ñược công nhận tại ðiều 1 theo quy ñịnh. Kinh phí tặng thưởng ñược trích từ 
nguồn kinh phí sự nghiệp kinh tế cho hoạt ñộng khuyến công năm 2014. 

ðiều 3. Giao Sở Công Thương (Cơ quan Thường trực Hội ñồng) tổ chức trao 
giấy chứng nhận cho các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn có sản phẩm ñạt giải 
theo quy ñịnh. 

ðiều 4. Chánh Văn phòng UBND Tỉnh, Giám ñốc các Sở: Công Thương, Tài 
chính, Nội vụ; Giám ñốc Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Tỉnh; Thủ 
trưởng các cơ quan, ñơn vị có liên quan; Chủ tịch Hội ñồng bình chọn Tỉnh và các cơ 
sở sản xuất công nghiệp nông thôn có sản phẩm ñược công nhận tại ðiều 1 chịu trách 
nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 
  
 
 

KT.CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

Nguyễn Ngọc Ẩn 
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DANH SÁCH CÁC SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TIÊU BIỂU 

CẤP TỈNH NĂM 2014 
(Kèm theo Quyết ñịnh số 1155/Qð-UBND ngày 23/7/2014  

của Chủ tịch UBND Tỉnh) 
 
 

Số 
T
T 

Tên sản phẩm 
Tên ñơn vị sản xuất 

ra sản phẩm 
ðịa chỉ ñơn vị sản xuất 

ra sản phẩm 
Ghi 
chú 

1 
Cà phê Hương 
Chồn 

Cty TNHH Cà phê 
Huy Tùng 

Lô E6 - KCN An Phú, 
xã An Phú, TP. Tuy 
Hòa, Phú Yên 

  

2 

Tranh Hoa Sen  
(ðá cẩm thạch 
thường 
140x60x20cm) 

3 

Tượng Chú Tiểu  
(ðá cẩm thạch 
thường 
42x30x24cm) 

4 
Heo vàng  
(ðá cẩm thạch 
61x27x38cm) 

5 
Phật Di Lặc  
(ðá ngọc VN 
39x60x42 cm) 

Cơ sở ðiêu khắc ðá 
mỹ nghệ Tấn An 

Km8 QL1A,  thôn Chính 
Nghĩa,  
xã An Phú, Tp. Tuy 
Hòa, Phú Yên 

  
  

6 
Bánh tráng công 
nghiệp 

Cơ sở sản xuất bánh 
tráng Quang Minh 

Thôn ðông Bình, xã 
Hòa An, Phú Hòa, Phú 
Yên 

  

7 

Nhân ñiều loại 
WW320 
(Thương hiệu 
Quang Sơn) 

Công ty TNHH 
Quang Sơn 

Thôn Mậu Lâm Bắc, xã 
Hòa Quang Bắc, Phú 
Hòa, Phú Yên 

  

8 Bò khô ñặc sản DNTN Hà Trung 
57B Nguyễn Chí Thanh, 
TT. Củng Sơn, Sơn Hòa, 
Phú Yên 

  

9 Bò khô một nắng 

Cơ sở Bò một nắng 7 
Thư  
(Hộ kinh doanh 
Nguyễn Thị Thư ) 

164 Trần Phú, TT Củng 
Sơn, Sơn Hòa, Phú Yên 

  

10 
ðồng hồ ñể bàn 
hình bản ñồ Phú 
Yên (20x30cm) 

Cơ sở mỹ nghệ Nét 
Xưa 
(Hộ kinh doanh cá thể 
Bùi Võ Tuân) 

Thôn Tân Phú, xã Suối 
Bạc, Sơn Hòa, Phú Yên 
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11 
Giỏ xách chó 
bông  
(Vỏ ốc mỹ nghệ) 

12 
Bình cắm bút  
(Vỏ ốc mỹ nghệ) 

13 

ðĩa gỗ hình 
Gành ðá ðĩa  
(Sản phẩm gỗ, 
bút lửa) 

14 

ðộc bình quai 
hình Tháp Nhạn 
(Sản phẩm gỗ, 
bút lửa) 

Cơ sở mỹ nghệ ðồng 
Nghiệp  
(Hộ kinh doanh cá thể 
Nguyễn Hoàng Lý) 

16 Trần Rịa, KP Long 
Bình,  
TT Chí Thạnh, Tuy An, 
Phú Yên 

  
  
  
  

15 
Túi xách, mũ, 
nón du lịch  
(Sản phẩm cói) 

Cơ sở sản xuất chiếu 
cói Tân Long  
(Hộ kinh doanh 
Nguyễn Thị Linh) 

Thôn Tân Long, xã An 
cư, Tuy An, Phú Yên 
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DANH SÁCH CƠ SỞ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN CÓ SẢN 
PHẨM ðẠT GIẢI BÌNH CHỌN LÀ SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP NÔNG 

THÔN TIÊU BIỂU CẤP TỈNH NĂM 2014 
(Kèm theo Quyết ñịnh số 1153/Qð-UBND ngày 23/7/2014 

 của Chủ tịch UBND Tỉnh) 
 
 

1. Công ty TNHH Cà phê Huy Tùng 
ðịa chỉ: Lô E6 - Khu Công nghiệp An Phú, xã An Phú, TP. Tuy Hòa, Phú Yên 

2. Công ty TNHH Quang Sơn 
ðịa chỉ: Thôn Mậu Lâm Bắc, xã Hòa Quang Bắc, huyện Phú Hòa, Phú Yên 
3. DNTN Hà Trung 
ðịa chỉ: 57B Nguyễn Chí Thanh, TT. Củng Sơn, Sơn Hòa, Phú Yên 

4 Cơ sở ðiêu khắc ðá mỹ nghệ Tấn An 
ðịa chỉ: Km8 - QL1A,  thôn Chính Nghĩa, xã An Phú, TP. Tuy Hòa, Phú Yên 

5. Cơ sở sản xuất bánh tráng Quang Minh 
ðịa chỉ: Thôn ðông Bình, xã Hòa An, huyện Phú Hòa, Phú Yên 

 6. Cơ sở Bò một nắng 7 Thư (Hộ kinh doanh cá thể Nguyễn Thị Thư) 
ðịa chỉ: 164, Trần Phú, TT. Củng Sơn, Sơn Hòa, Phú Yên 
7. Cơ sở mỹ nghệ Nét Xưa (Hộ kinh doanh cá thể Bùi Võ Tuân) 
ðịa chỉ: Thôn Tân Phú, xã Suối Bạc, Sơn Hòa, Phú Yên 
8. Cơ sở mỹ nghệ ðồng Nghiệp (Hộ kinh doanh cá thể Nguyễn Hoàng Lý) 
ðịa chỉ: 16 Trần Rịa, Khu phố Long Bình, TT. Chí Thạnh, Tuy An, Phú Yên 
9. Cơ sở sản xuất chiếu cói Tân Long (Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Linh) 

 ðịa chỉ: Thôn Tân Long, xã An Cư, Tuy An, Phú Yên 
 

 


